PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

TÓM LƯỢC NỘI DUNG VÀ

CÁC GỢI Ý GÓP Ý DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
I. TÓM LƯỢC NỘI DUNG

1. Các hành vi vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm (Điều 1)
Các hành vi vi phạm về:

(1) bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm;

(2) điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

(3) điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu;

(4) quảng cáo, ghi nhãn thực phẩm

(5) kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm;

(6) truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý đối với thực phẩm không an toàn;

(7) thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm;

(8) cản trở hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

2. Đối tượng áp dụng (Điều 2)
· Cá nhân, tổ chức Việt Nam

· Cá nhân, tổ chức nước ngoài thực hiện hành vi trong lãnh thổ Việt Nam

3. Hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 3)
Hình thức xử phạt chính:

· Cảnh cáo;

· Phạt tiền (mức tối đa là 100.000.000 đồng)

Hình thức xử phạt bổ sung:

· Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc không thời hạn;

· Tịch thu tang vật, trang thiết bị, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Biện pháp khắc phục:
· Buộc khôi phục lại tình trang ban đầu đã bị thay đổi do vi phạm hành chính gây ra;
· Tiêu hủy các tang vật, trang thiết bị, phương tiện vi phạm hành chính;

· Thu hồi giấy tờ đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Các hành vi vi phạm hành vi, hình thức và mức phạt (Chương II)
Dự thảo Nghị định quy định cụ thể các hành vi vi phạm trong mỗi nhóm hành vi quy định tại Điều 1 ở trên cùng với mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả:
a) Vi phạm quy định về điều kiến bảo đảm an toàn đối với sản phẩm thực phẩm (1)
Bao gồm các hành vi vi phạm về

· sử dụng nguyên liệu thực phẩm (mức phạt từ 1.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm trong trường hợp mức phạt thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm);
· sử dụng phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm (mức phạt từ 500.000 đồng đến 5.000.000 đồng hoặc không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm trong trường hợp mức phạt thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm);

· sử dụng hóa chất trong sản xuất, chế biến thực phẩm (mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm trong trường hợp mức phạt thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm);

· sử dụng vi chất dinh dưỡng trong sản xuất, chế biến thực phẩm (mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng hoặc không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm trong trường hợp mức phạt thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm).
b) Vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm (2)
Bao gồm các hành vi vi phạm về:

· tiêu chuẩn sức khỏe của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (mức phạt từ cảnh cáo đến phạt tiền 5.000.000 đồng);

· kiến thức của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; cán bộ kỹ thuật hoặc nhân viên kỹ thuật (mức phạt phạt cảnh cáo đến 5.000.000 đồng);

· thực hành của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (mức phạt: phạt cảnh cáo đến 3.000.000 đồng);

· điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm (mức phạt: phạt cảnh cáo đến 10.000.000 đồng);

· điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm (mức phạt: từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng);
· điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong vận chuyển thực phẩm (mức phạt: từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng);

· điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở nuôi trồng, thu gom, chế biến, bảo quản, vận chuyển thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thủy sản (mức phạt: từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc không quá 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm trong trường hợp mức phạt thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm);
· điều kiện bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm tươi sống có nguồn gốc động vật trên cạn (mức phạt: từ 1.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng);

· điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguồn gốc thực vật (mức phạt: từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng);

· điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh thực phẩm đã qua chế biến (mức phạt: từ cảnh cáo đến 3.000.000 đồng);

· điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống với cửa hàng, quầy hàng kinh doanh thức ăn ngay, thực phẩm chín (mức phạt: từ cảnh cáo đến 3.000.000 đồng);

· điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với nhà hàng ăn uống, khách sạn, cơ sở chế biến suất ăn sẵn, căng tin, bếp ăn tập thể (mức phạt: từ cảnh cáo đến 5.000.000 đồng);

· điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm trong kinh doanh thức ăn đường phố (mức phạt: từ cảnh cáo đến 3.000.000 đồng);

· điều kiện bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh phụ gia thực phẩm và chất hỗ trợ chế biến thực phẩm (mức phạt: từ 25.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm trong trường hợp mức phạt thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm);

· điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm chức năng, thực phẩm biến đổi gen, thực phẩm chiếu xạ (mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng);

· điều kiện bảo đảm an toàn đối với dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm (mức phạt: từ 5.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng);

· giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (mức phạt: từ cảnh cáo đến 20.000.000 đồng);

· bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm (mức phạt: từ 3.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm trong trường hợp mức phạt thấp hơn 07 lần giá trị thực phẩm vi phạm);

c) Vi phạm các quy định về điều kiện bảo đảm an toàn đối với thực phẩm nhập khẩu, thực phẩm xuất khẩu (3)
Bao gồm các hành vi vi phạm:

· điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu (mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng);

· điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với thực phẩm xuất khẩu (mức phạt từ 2.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng).

d) Vi phạm các quy định về quảng cáo ghi nhãn thực phẩm (4)
Bao gồm các hành vi vi phạm:

· quảng cáo thực phẩm (mức phạt từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng);

· ghi nhãn thực phẩm (mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng)
e) Vi phạm các quy định về kiểm nghiệm thực phẩm, phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm, phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm (5)
Bao gồm các hành vi vi phạm:
· kiểm nghiệm thực phẩm (mức phạt: từ 1.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng);

· phân tích nguy cơ ô nhiễm thực phẩm (mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng);

· phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm (mức phạt từ cảnh cáo đến 20.000.000 đồng).

f) Vi phạm các quy định về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không bảo đảm an toàn (6)
Hành vi vi phạm về truy xuất nguồn gốc đối với thực phẩm không đảm bảo an toàn (mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng)

g) Vi phạm quy định về thông tin, giáo dục truyền thông về an toàn thực phẩm (7)
Hành vi vi phạm về thông tin, giáo dục, truyền thông về an toàn thực phẩm (mức phạt từ cảnh cáo đến 20.000.000 đồng)

h) Cản trở hoạt động quản lý về an toàn thực phẩm (8)
Hành vi vi phạm này bị xử phạt từ cảnh cáo đến 7.000.000 đồng

5. Thẩm quyền xử phạt
Thẩm quyền xử phạt về an toàn thực phẩm:

· Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp;

· Thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, quản lý thị trường

II. GỢI Ý GÓP Ý

1. Các hành vi vi phạm được quy định trong Dự thảo Nghị định có phù hợp với các quy định của Luật An toàn thực phẩm và các văn bản pháp luật liên quan?

· Các quy định có trong Dự thảo Nghị định nhưng lại không có hoặc vượt quá các quy định trong Luật An toàn thực phẩm (ví dụ: trong Luật An toàn thực phẩm/ các văn bản pháp luật có quy định liên quan đến yêu cầu về an toàn thực phẩm đối với một số thực phẩm, tuy nhiên trong Dự thảo Nghị định lại quy định các hành vi vi phạm vượt quá các quy định về điều kiện đó …);
· Dự thảo Nghị định này quy định thiếu những hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm mà Luật An toàn thực phẩm hoặc các văn bản pháp luật có liên quan quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với một số loại thực phẩm;
2. Các hành vi vi phạm trong Dự thảo Nghị định có rõ ràng, tạo cách hiểu thống nhất và thuận lợi khi áp dụng không? (ví dụ: có những khái niệm không rõ ràng tạo ra nhiều cách hiểu, có thể gây ra sự tùy tiện của cơ quan có thẩm quyền khi áp dụng? Thực tiễn vẫn thiếu các quy định để doanh nghiệp có thể áp dụng nên buộc doanh nghiệp phải vi phạm về an toàn thực phẩm (ví dụ như vẫn chưa có các danh mục được phép sử dụng nên khiến cho doanh nghiệp không biết chất nào cấm chất nào được phép)? Có cần phải dẫn chiếu cụ thể các văn bản pháp luật có liên quan đến mỗi hành vi để doanh nghiệp dễ dàng nhận biết quy định và thuận lợi trong áp dụng …);

3. Các mức phạt đối với mỗi hành vi trong Dự thảo Nghị định có đáp ứng được yêu cầu vừa đủ sức răn đe vừa phù hợp với tính chất của hành vi không? (có nặng quá? Nhẹ quá?);

4. Các mức xử phạt có phù hợp với yêu cầu mức phạt tiền tối đa là 100.000.000 đồng không?

5. Các biện pháp khắc phục có phù hợp, hợp lý đối với mỗi loại hành vi vi phạm không?

6. Về thẩm quyền: đã phù hợp chưa?

7. Các vấn đề cần góp ý khác

� Toàn văn Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an tòan thực phẩm đã được đăng tải trên trang web của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại địa chỉ � HYPERLINK "http://www.vibonline.com.vn" ��www.vibonline.com.vn� 
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